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Tóm tắt: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác xây dựng chinh sách, pháp luật về 
tôn giáo. Việt Nam hiện đã cơ bản xây dựng được hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm quyền 
tự do tín ngưỡng, tôn giảo của nhân dân, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên. Tuy nhiên, trong bổi cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đời 
sổng tôn giáo trong nước và quốc tế đang có chuyến biến mạnh mẽ, nảy sinh những yếu tổ 
mới, đòi hỏi chính sách, pháp luật về tôn giáo cần được chinh sửa, bố sung hoàn thiện hơn. 
Bài viết trình bày về chính sách, pháp luật ở Việt Nam trong mối tương quan với luật pháp 
quốc tế, chỉ ra những hạn chế, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị đê bố sung, hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về tôn giảo nhằm đáp ứng nhu cầu, quyền tự do tôn giáo của nhãn dãn, 
phù họp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
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Chính sách, pháp luật của Việt Nam 
và luật pháp quốc tế về tôn giáo

• - Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
cùa chính sách, luật pháp Việt Nam trong 
moi tương quan với luật pháp quốc tế

Đứng trên quan điểm của chủ nghĩa 
Mác - Lênin - một học thuyết khoa học, 
đúng đắn về tự do tôn giáo khi đặt tôn giáo 
trong quyền con người (nhân quyền), như 
C.Mác đã khẳng định: “Tự do tín ngưỡng 
là quyền thực hành bất cứ tín ngưỡng nào... 
quyền được mộ đạo, được mộ đạo theo bất 
luận kiểu nào, được hành đạo theo tôn giáo 
riêng của mình. Đặc quyền tín ngưỡng là 
một quyền phố biến của con người ”(1), nên

(,) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa (năm 1945), với sự dần dắt 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà 
nước Việt Nam đã đề ra đường lối, chính 
sách đúng đắn về quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo theo tinh thần: “Tín ngưỡng tự do, 
Lương Giáo đoàn kết”. Điều đó được thể 
hiện trong Hiến pháp năm 1946: “Tự do tín 
ngưỡng” (Điều 10), Hiến pháp năm 1959: 
“Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
có các quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc 
không theo một tôn giáo nào” (Điều 26). Đặc 
biệt, Sắc lệnh số 234/SL ngày 14/6/1955 chỉ 
rõ: “Mọi người Việt Nam đều có quyền tự do 
theo một tôn giáo hoặc không theo một tôn 
giáo nào” (Điều 1), phù hợp với luật pháp 
quốc tế (Điều 18 Tuyên ngôn nhân quyền 
năm 1948 và Công ước quốc tế về quyền dân 
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sự và chính trị năm 1966). Hiến pháp năm 
1992 khắng định: “Các tôn giáo đều bình 
đẳng trước pháp luật” (Điều 70).

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng, 
Nhà nước ta đã có nhiều vãn bản chính sách, 
pháp luật về tôn giáo phù hợp với tình hình 
tôn giáo trong nước và các công ước, điều 
khoản của luật pháp quốc tế mà Việt Nam 
cam kết. Tinh thần đổi mới ấy đã tạo nên 
bước chuyên quan trọng từ quản lý hành 
chính, vận động chính trị sang quản lý tôn 
giáo bàng pháp luật của Nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. Tiếp thu tinh thần 
của Sắc lệnh 234/SL, Hiến pháp năm 2013 
đã mở rộng nội hàm khái niệm quyền tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo, thay cụm từ “mọi công 
dân” (quyền công dân) (Hiến pháp năm 
1992), bằng cụm từ “mọi người” (quyền con 
người) theo luật pháp quốc tế. Cụ thể hóa 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong Hiến 
pháp năm 2013(2), Điều 6 Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo năm 2016 ghi: “1. Mọi người có 
quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không 
theo một tôn giáo nào. 2. Mồi người có 
quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; 
thực hành lề nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham 
gia lề hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo 
luật tôn giáo; 3. Mồi người có quyền vào tu 
tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn 
giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. 
Người chưa thành niên tu tại cơ sở tôn giáo, 
học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, 
mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. 4. Chức sắc, 
chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lề 
nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ 
sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khắc”. 
Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được mở 
rộng cho cả những “người bị tạm giữ, người 
bị tạm giam theo quy định của pháp luật 
về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang 
chấp hành hình phạt tù; người đang chấp 
hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, 
cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt 
buộc”, và người nước ngoài cư trú hợp pháp 
tại Việt Nam (Điều 6, Điều 8)(3).
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Nội dung quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo trong Hiến pháp, pháp luật Việt Nam cơ 
bản có sự tương thích, phù hợp với quyền tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo theo luật pháp quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên. Điều 18 Công 
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 
năm 1966 (Việt Nam gia nhập năm 1982), 
ghi: “1. Mọi người đều có quyền tự do tư 
tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do 
này bao gồm việc tự do có hoặc theo một tôn 
giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do 
thể hiện tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình 
hoặc trong tập thế với nhiều người khác, một 
cách công khai hoặc thầm kín dưới hình thức 
thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng 
đạo”(4). Điều 9 Công ước châu Âu về Nhân 
quyền (ECHR) cũng khẳng định: “1. Mọi 
người đều có quyền tự do tư tưởng, lương 
tâm và tôn giáo; quyền này bao gồm quyền 
tự do thay đổi tôn giáo, tín ngưỡng và quyền 
tự do thể hiện tôn giáo, tín ngưỡng của mình 
thòng qua hành vi thờ phụng, thuyết giảng, 
thực hành và tuân thủ giáo luật một mình 
hoặc với một nhóm, ở nơi riêng tư hoặc nơi 
công cộng”(5).

- Giới hạn định của quyền tự do tôn giáo 
trong luật pháp ở Việt Nam và quốc tế

Trong luật pháp quốc tế cũng như của 
các quốc gia, quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo không phải là tự do tuyệt đối, tự do 
vô chính phủ. Tự do tín ngưỡng phải tôn 
trọng và không ảnh hưởng đến các quyền 
công dân, đến quyền tự do cùa người khác, 
đặc biệt không được ảnh hưởng đến an ninh 
quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội. 
Chính vì vậy, để bảo đảm quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo và ổn định, phát triển xã 
hội, Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 
2016 quy định rõ các hành vi bị nghiêm 
cấm: “1. Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín 
ngưỡng, tôn giáo. 2. Ép buộc, mua chuộc 
hoặc cản trở người khác theo hoặc không 
theo tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Xúc phạm tín 
ngưỡng, tôn giáo. 4. Hoạt động tín ngưỡng, 
hoạt động tôn giáo: a) Xâm phạm quốc
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phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, 
an toàn xã hội, môi trường; b) Xâm hại đạo 
đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, 
tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm của người khác; c) Cản trở việc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ công dân; d) Chia 
rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người 
theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không 
theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa người theo 
các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. 5. Lợi 
dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đê 
trục lợi”(6).

Những quy định về hạn chế quyền tự do 
tôn giáo trong luật pháp tôn giáo của Việt 
Nam nêu trên phù hợp, tương thích với luật 
pháp quốc tế về quyền tự do tín ngưỡng, tôn 
giáo. Khoản 3 Điều 18 Công ước quốc tế 
về các quyền dân sự và chính trị của Liên 
hợp quốc (năm 1966), ghi: “Quyền tự do thể 
hiện tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thế bị 
giới hạn bởi những quy định pháp luật và khi 
những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo 
vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc 
đạo đức cúa công chúng hoặc những quyền 
và tự do cơ bản của người khác”(7). Điều 
đó cũng được Công ước châu Âu về Nhân 
quyền thừa nhận. Điều 9 của Công ước này 
ghi: “2. Quyền tự do thể hiện tôn giáo, tín 
ngưỡng của một người chỉ bị luật pháp giới 
hạn nếu điều đó là cần thiết trong một xã hội 
dân chủ, phục vụ an ninh công cộng, bảo vệ 
trật tự trị an, sức khỏe, chuẩn mực đạo đức 
chung hoặc các quyền và sự tự do của người 
khác”(8). Luật pháp của nhiều nước trong khi 
khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
cũng chế định quyền ấy sẽ bị hạn chế vì trật 
tự công cộng, an ninh quốc gia. Chẳng hạn, 
Luật Phân ly - 1905 của Cộng hòa Pháp quy 
định: “Cộng hòa Pháp bảo đảm tự do tín 
ngưỡng. Nó bảo đảm quyền tự do hành đạo 
với những hạn chế vì quyền lợi duy trì trật 
tự công cộng”(9). Như vậy, quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo phải có giới hạn, quyền ấy 
sẽ bị hạn chế vì an ninh quốc gia, trật tự công 
cộng, đạo đức xã hội.
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- Phương thức công nhận tô chức pháp 
nhân tôn giảo theo mô hình “đăng kỷ ”

Mồi quốc gia đều có cách thức quản lý 
hoạt động tôn giáo phù hợp với truyền thống 
và thực tế cùa mình, trong đó quản lý hoạt 
động tôn giáo thông qua con đường đăng 
ký là một hình thức phổ biến, thích hợp 
và hiện thực ở nhiều quốc gia trên thế giới 
(như Pháp, Bungari, Ba Lan, Nhật Bản, Nga, 
Trung Quốc...), trong đó có Việt Nam. Theo 
đó, mồi quốc gia có những yêu cầu về điều 
kiện và thế thức việc đăng ký xem xét tư 
cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo. Có 
quốc gia xem việc đăng ký pháp nhân của 
tố chức tôn giáo thuộc vấn đề ở cấp quốc 
gia, như Ba Lan, Nga, Italia, Đức, Latvia; 
có quốc gia chỉ ở cấp hội đồng tỉnh, thành 
phố (Bungari). về điều kiện có sự khác biệt 
giữa các nước, trong đó yếu tố thời gian tồn 
tại, số lượng, cơ sở tài sản tôn giáo, nhân sự, 
khả năng tài chính..., là những tiêu chí cơ 
bản(10). Việt Nam lựa chọn mô hình quản lý 
theo hình thức “đăng ký” và phân cấp chủ 
thể cấp đăng ký theo phạm vi hoạt động của 
tôn giáo là hợp lý và phù hợp với điều kiện 
Việt Nam. Luật pháp Việt Nam đưa ra những 
tiêu chí cụ the đế công nhận tổ chức tôn giáo 
chứ không phải để cản trở tự do tôn giáo. 
Theo đó, mọi tôn giáo nếu bảo đảm những 
điều kiện đó đều được công nhận, khác với 
một số quốc gia chỉ thừa nhận một số tôn 
giáo chủ yếu(11). Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
năm 2016 quy định, ngoài những điều kiện 
về thời gian (giảm từ 23 năm theo Pháp lệnh 
Tín ngưỡng, tôn giáo xuống còn 05 năm), 
nhân sự, địa điểm hợp pháp, còn có yêu cầu 
về hiến chương, điều lệ, tôn chỉ mục đích. 
Luật còn phân cấp quản lý (Trung ương và 
địa phương) theo phạm vi hoạt động của tổ 
chức tôn giáo. Bởi lẽ, tổ chức tôn giáo ở Việt 
Nam rất đa dạng, có tôn giáo phạm vi hoạt 
động trên khắp cả nước và quốc tế, như Phật 
giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài; có tôn 
giáo phạm vi hoạt động chỉ trong một khu 
vực, như Phật giáo Hòa Hảo, Bàlamôn giáo, 
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có tôn giáo thuộc loại nhóm nhỏ, như Minh 
sư đạo, Minh lý đạo, Bửu son Kỳ hưong, Phật 
giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn, Mặc Môn, đạo Baha’i 
(ở Việt Nam); có tôn giáo có nhiều tổ chức, hệ 
phái khác nhau, như Cao Đài, Tin lành... Do 
đó, cơ chế công nhận và quản lý hoạt động của 
tổ chức tôn giáo theo hình thức đăng ký dựa 
trên quy mô hoạt động của tôn giáo là phù hợp 
với điều kiện thực tế Việt Nam, cũng giống 
như nhiều quốc gia khác và được luật pháp 
quốc tế thừa nhận (tính đặc thù).

- Quyền tự quản của các tôn giáo được 
pháp luật thừa nhận

Ngay từ Sắc lệnh số 234/SL Nhà nước 
Việt Nam đã khẳng định: “Chính quyền 
không can thiệp vào nội bộ các tôn giáo” 
(Điều 13), các tôn giáo được tham gia hoạt 
động kinh tế, văn hóa, xã hội và “mở trường 
tư thục”. Khi bước vào thời kỳ đối mới, 
chính sách, pháp luật của Việt Nam tiếp tục 
có sự mở rộng quyền tự quản của các tôn 
giáo. Nhà nước xác định quyền tự quản của 
các tôn giáo thông qua hiến chương, điều 
lệ và luật pháp của nhà nước trên tinh thần 
không can thiệp vào công việc nội bộ cúa 
tôn giáo. Đồng thời, xác định các tôn giáo 
được phép tham gia công tác xã hội hóa trên 
các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ 
thiện nhân đạo theo quy định của pháp luật.

- về đất đai, cơ sở thờ tự
Thực hiện trên tinh thần pháp luật bảo hộ 

các cơ sở của các tôn giáo đã được nhà nước 
công nhận. Theo đó, nhà nước giao (cấp) đất 
cho các tôn giáo sử dụng lâu dài, không thu 
tiền, không thu thuế, nhưng “không được 
chuyên đôi, chuyên nhượng, cho thuê, tặng 
cho quyền sử dụng đất; không được thế 
chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất” (Điều 117 Luật Đất đai năm 2003 và 
Điều 155 Luật Đất đai năm 2013). Trên tinh 
thần Chi thị số 18-CT/TW ngày 10/01/2018 
cùa Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết so 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
IX) về công tác tôn giảo trong tĩnh hỉnh mới, 
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Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, 
chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta 
trở thành nước phát triển có thu nhập cao đã 
tháo gỡ với quy định: “Nhà nước thực hiện 
giao đất có hạn mức không thu tiền sử dụng 
đất đối với đất sử dụng làm cơ sở thờ tự, trụ 
sở của các tổ chức tôn giáo. Các tổ chức tôn 
giáo sử dụng đất vào mục đích khác phải trả 
tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định 
cùa pháp luật”(12). Điều đó đã mờ ra hướng 
đi mới, tạo điều kiện cho các tôn giáo mở 
rộng không gian hoạt động ngoài phạm vi 
tôn giáo của mình.

Luật pháp của Việt Nam cũng quy định về 
hoạt động xã hội, hoạt động tôn giáo có yếu 
tố nước ngoài, đối ngoại tôn giáo, việc thanh 
tra, kiểm tra, khiếu tố, khiếu nại có liên quan 
đến hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo.

2. Thực trạng chính sách, pháp luật về 
tôn giáo

* Những thành tựu đạt được
- Việt Nam đã cơ bản xây dựng được một 

hệ thống chính sách, pháp luật bảo đảm 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo luật 
pháp quốc tế

Cho đến nay, Việt Nam đã xây dựng được 
hệ thống pháp luật liên quan đến tự do tôn 
giáo, từ Hiến pháp năm 2013 đến Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Với sự ra đời 
của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, 
Việt Nam cơ bản đã xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về tôn giáo làm công 
cụ pháp lý cho việc bảo đảm quyền tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; là một 
trong số ít quốc gia ban hành luật riêng về 
tôn giáo (trên thế giới có hơn 20 quốc gia 
ban hành luật riêng về tôn giáo).

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam 
được pháp luật báo hộ và được thực hiện 
trong thực tiễn

Điều này thể hiện rõ về số lượng tín đồ, 
chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo 
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không ngừng gia tăng, đời sống tâm linh, 
sinh hoạt tôn giáo diền ra sôi động. Theo số 
liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ, số lượng 
tín đồ, chức sắc tôn giáo không ngừng tăng 
lên. Năm 1997, cả nước có trên 15 triệu tín 
đồ, chiếm hon 20% dân số, đến năm 2021, 
số tín đồ của 41 tổ chức tôn giáo đã được 
công nhận tăng lên 27 triệu người, chiếm 
trên 27,7% dân số. Bên cạnh đó, có hơn 200 
ngàn người thuộc 70 nhóm Tin lành tư gia 
và trên 30 ngàn người thuộc hơn 60 hiện 
tượng tôn giáo mới (đạo lạ), chưa đăng ký 
sinh hoạt tôn giáo tập trung. Ngoài ra, đại 
đa số người Việt Nam có đời sống tâm linh, 
theo tín ngưỡng đa thần truyền thống. Người 
Việt Nam ít theo tôn giáo (27% dân số theo 
tôn giáo, trong khi 84,5% dân số thế giới 
theo tôn giáo), nhưng đa số người Việt Nam 
(trên 75% người Việt, trên 80% người dân 
tộc thiểu số) theo tín ngưỡng đa thần truyền 
thống. Đó là điểm khác biệt so với các quốc 
gia phương Tây hay quốc gia theo tôn giáo 
độc thần (Kitô giáo, Islam giáo)(l3).

Các tổ chức tôn giáo được công nhận tư 
cách pháp nhân ngày càng nhiều và tiếp tục 
gia tăng. Trước năm 1990, Nhà nước mới 
công nhận ba tổ chức, gồm Hội thánh Tin 
lành Việt Nam (miền Bắc) (năm 1958), Hội 
đồng Giám mục Việt Nam (năm 1980), Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam (năm 1981). Từ năm 
1990 đến năm 2004 (trước khi có Pháp lệnh 
Tín ngưỡng, tôn giáo): có 06 tôn giáo (Phật 
giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo 
Hòa Hảo, Islam giáo (Hồi giáo), 12 tổ chức 
tôn giáo được công nhận; từ năm 2004 đến 
năm 2017 (thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, 
tôn giáo) có 15 tôn giáo, 37 tổ chức tôn giáo 
được công nhận; từ 2018 đến năm 2021 thực 
hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: 01 tổ chức 
tôn giáo được công nhận, 03 tô chức tôn giáo 
được cấp đãng ký hoạt động"4). Đen năm 
2022, cả nước có 16 tôn giáo với 43 tổ chức 
tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân 
hay đăng ký hoạt động, hàng trăm tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, với 3.803 điểm nhóm đã 
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được cấp giấy đăng ký sinh hoạt tôn giáo 
tập trung. Sau khi được công nhận tư cách 
pháp nhân hay cấp đăng ký sinh hoạt, các 
tổ chức tôn giáo đẩy mạnh hoạt động, tích 
cực củng cố tố chức giáo hội, đào tạo chức 
sắc, xây dựng cơ sở vật chất nhằm đáp ứng 
nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ. Công 
tác đào tạo chức sắc được các tổ chức tôn 
giáo quan tâm. Trước năm 1990, cả nước 
chỉ có 06 cơ sở đào tạo tôn giáo (Phật 
giáo: 02, Công giáo: 04). Đến năm 2022, 
cả nước có 63 cơ sở đào tạo người hoạt 
động tôn giáo chuyên nghiệp (Phật giáo: 
46; Công giáo: 11; Tin lành: 03; Cao Đài: 
02; Phật giáo Hòa Hảo: 01), mồi năm có 
hàng nghìn người tốt nghiệp. Năm 2021, cả 
nước có 8.884 người tốt nghiệp ra trường, 
13.350 người đang theo học. Ngoài ra, còn 
có hàng trăm người đang tu học tại ngước 
ngoài. Nhờ vậy, số chức sẳc, nhà tu hành 
tăng rất nhanh (từ 31.548 người năm 1995, 
lên 54.125 người năm 2021). Ngoài ra còn 
có đội ngũ nhà tu hành đông đảo (riêng 
Phật giáo hiện có 54.000 tăng, ni; Công 
giáo có 6.000 giáo sì, 31.000 tu sĩ). Cả 
nước hiện có trên 108.770 chức sắc, nhà tu 
hành, cơ bản đáp ứng được nhu cầu hướng 
dẫn việc đạo cho tín đồ<15).

Công tác xây dựng cơ sở thờ tự được các 
tôn giáo coi trọng, đấy mạnh. Từ năm 1990 
đến nay, cơ sở thờ tự được xây dựng, sửa 
chữa ở khắp nơi trong cả nước nhằm đáp ứng 
nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của nhân dân. Năm 
2000, cả nước có 18.474 cơ sở thờ tự của các 
tôn giáo, đến năm 2021 tăng lên 30.047 cơ 
sở, tăng 11.573 cơ sở trong 20 năm, bình 
quân mồi năm có thêm 579 cơ sở thờ tự. Hầu 
hết các cơ sở thờ tự được xây dựng sửa chữa 
khang trang to lớn, có công trình lên hàng 
chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Chính 
quyền địa phương quan tâm giải quyết, cấp 
đất cho các tổ chức tôn giáo xây dựng cơ sở 
tôn giáo. Chính quyền thành phố Đà Nằng cấp 
hơn 10.000 m2 mở rộng Tòa Giám mục Đà 
Nằng; 5.000 m2 xây dựng trụ sở Hội Truyền 
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giáo Cơ Đốc Việt Nam; chính quyền thành 
phố Cần Thơ cấp 11 ha xây dựng Học viện 
Phật giáo Nam tông Khmer; chính quyền tỉnh 
Quảng Trị cấp thêm 15 ha mở rộng khuôn 
viên trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang; 
chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế cấp 10 ha 
xây dựng thiền viện Bạch Mã; chính quyền 
thành phố Hải Phòng cấp 10.000 m2 xây dựng 
nhà hưu dưỡng cho các linh mục, tu sĩ của 
Giáo phận Hải Phòng; chính quyền tỉnh Ninh 
Bình cấp 15.000 m2 xây dựng Trung tâm mục 
vụ của Giáo phận Phát Diệm; chính quyền 
tỉnh Đắk Lắk giao hơn 11.000 m2 cho Tòa 
Giám mục Buôn Mê Thuật; chính quyền 
Thành phố Hồ Chí Minh giao đất cho Tòa 
tổng giám mục Thành phổ Hồ Chí Minh 
xây dựng trung tâm mục vụ. Chỉ tính riêng 
Phật giáo trong thời gian gần đây đã được 
cấp rất nhiều đất: Thiền viện Trúc Lâm Phú 
Lâm (Quảng Nam): 19,5 ha, chùa Ba Vàng 
(Quảng Ninh): 21 ha (trong quy hoạch 123 
ha), chùa Giám (Nghệ An): 30 ha, Thiền viện 
Trúc Lâm Chính Pháp (Tuyên Quang): 40 
ha; quần the chùa Bái Đính (Ninh Bình): 539 
ha; quần thể chùa Tam Trúc (Hà Nam): 5.100 
ha...(16); các tôn giáo còn tích cực in ấn, xuất 
bán, dịch thuật một khối lượng khổng lồ kinh 
sách, đồ dùng việc đạo. Từ năm 2018 - 2020, 
Nhà xuất bản Tôn giáo đã cấp quyết định 
xuất bản 1.457 xuất bản phàm với 5,47 triệu 
bản in, riêng Công giáo và đạo Tin lành đã in 
01 triệu bản Kinh thánh. Đen năm 2020, các 
tổ chức tôn giáo ở Việt Nam đã có 01 kênh 
truyền hình (An viên), 15 tờ báo và tạp chí 
đang hoạt động, trong đó có tờ báo, tạp chí 
có uy tín, như Khuông Việt, Nghiên cứu Phật 
học, Văn hóa Phật giáo, Phật giáo Nguyên 
thủy, Giác ngộ (Phật giáo); Hiệp thông, Công 
giáo và Dân tộc, Người Công giáo Việt Nam 
(Công giáo); Mục vụ, Thông công (đạo Tin 
lành), Hương Sen (Phật giáo Hòa Hảo), Cao 
Đài (đạo Cao Đài)<17).

Hoạt động đối ngoại tôn giáo được mở rộng, 
diễn ra sôi động. Các tôn giáo ở Việt Nam đã 
tổ chức nhiều hội nghị quốc tế và khu vực,
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như Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ba lần 
đăng cai tổ chức Đại lề Vesak (năm 2008, 
năm 2014, năm 2019), Giáo hội Công giáo 
Việt Nam tổ chức Hội nghị Liên hội đồng 
các Giám mục châu Á (năm 2012)...

* Một so hạn chế, bất cập
- Còn tình trạng nội dung của chỉnh sách, 

pháp luật chưa tương thích với luật pháp, 
điều ước quốc tế về quyền con người và 
quyền tự do tôn giáo. Thí dụ, Điều 18 cùa 
Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 
chính trị năm 1966 (Việt Nam gia nhập năm 
1982), cũng như Điều 9 của Công ước châu 
Âu về Nhân quyền (năm 1950) chi giới hạn 
(hạn định) quyền tự do tôn giáo của người 
dân với 05 tiêu chí: 1) bảo vệ an toàn (an 
ninh); 2) trật tự công cộng; 3) sức khỏe; 4) 
đạo đức và 5) quyền tự do của người khác. 
Thậm chí, luật pháp của Cộng hòa Pháp 
chỉ quy định có 01 tiêu chí là hoạt động tôn 
giáo sẽ bị hạn chế khi ảnh hưởng đến trật tự 
công cộng mà thôi. Trong khi đó, Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo năm 2016 của Việt Nam 
tại Điều 5 quy định về việc giới hạn quyền 
tự do tôn giáo của người dân ở 08 tiêu chí: 
1) phân biệt đối xử; 2) ép buộc, mua chuộc, cản 
trở theo, không theo tôn giáo; 3) xúc phạm tín 
ngưỡng, tôn giáo; 4) xâm phạm quốc phòng - 
an ninh, chủ quyền, ưật tự, an toàn xã hội, môi 
trường; 5) đạo đức xã hội, danh dự, nhân 
phẩm người khác; 6) cản trở thực hiện quyền 
và nghĩa vụ công dân; 7) chia rẽ dân tộc, chia 
rẽ tôn giáo; 8) lợi dụng hoạt động tôn giáo, 
tín ngưỡng đê trục lợi. Trong 08 tiêu chí nêu 
trên, một số điều khoản trừu tượng, chung 
chung, mang tính định hướng, nên khó có 
tính khả thi. Chẳng hạn, thế nào là hoạt động 
tôn giáo trục lợi?; thế nào là xúc phạm tín 
ngưỡng, tôn giáo?; thế nào là cản trở quyền 
và nghĩa vụ công dân (quyền hiến máu, thi 
thể sau khi chết)?

- Việc sinh hoạt tôn giáo nơi công cộng 
chưa được quy định rõ ràng. Điều 18 Tuyên 
ngôn Nhân quyền thế giới (năm 1948) quy 
định: Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, 
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lương tâm và tôn giáo, tự do một mình hoặc 
cùng cộng đồng (tập thể) và ở nơi riêng tư 
hay công cộng thể hiện tín ngưỡng, tôn giáo 
của mình trong giảng dạy, thực hành, thờ 
cúng và tham dự nghi lễ. Nghĩa là, người 
dân có quyền bày tỏ và thực hành đức tin tại 
nơi công cộng. Trong khi đó, khoản 4 Điều 
6 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 của 
Việt Nam quy định: Chức sắc, chức việc, nhà 
tu hành có quyền thực hiện nghi lễ tôn giáo, 
giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc 
địa điểm hợp pháp khác. Địa điểm hợp pháp 
được khoản 15 Điều 2 Luật này định nghĩa 
là “đất, nhà ở, công trình mà tồ chức hoặc cá 
nhân có quyền sử dụng hợp pháp theo quy 
định của pháp luật”. Như vậy, mặc dù không 
cấm, nhưng chưa thật rõ ràng trong việc cho 
phép một cá nhân hay tổ chức tôn giáo có 
quyền bày tở niềm tin tôn giáo của mình nơi 
công cộng hay không.

Điểm khác biệt trong pháp luật về tôn 
giáo ở Việt Nam so với thế giới, là tài sản 
thuộc sở hữu của tôn giáo (chùa chiền, thánh 
thất, nhà thờ, tiền bạc, thu nhập do sản xuất, 
kinh doanh, do nhận cung tiến, hiến tặng), 
không đánh thuế thu nhập và thuế sử dụng 
đất. Chính vì vậy, rất khó quản lý tài sản của 
tôn giáo<18).

- Chính sách, pháp luật về tôn giáo còn có 
quy định rườm rà, nặng về thủ tục hành chính

Chính sách, pháp luật về tôn giáo vẫn 
hướng đến việc chính quyền giám sát, can 
thiệp vào hoạt động nội bộ của tổ chức tôn 
giáo, nhiều hoạt động của tổ chức tôn giáo 
phải báo cáo và có sự phê chuân của chính 
quyền, như các cá nhân, tổ chức tham gia 
sinh hoạt tôn giáo hay khóa đào tạo ở nước 
ngoài phải có hồ sơ đề nghị, thực chất là phải 
xin phép và phải được chấp thuận (hiện có 
23/53 thủ tục dưới dạng đề nghị, mà chỉ có 
13 thủ tục thông báo)(19). Đề nghị, thực chất 
là phải xin phép và phải được chấp thuận; 
các tôn giáo vần phải gửi bản danh mục hoạt 
động tôn giáo thường xuyên; các hội nghị, 
đại hội diễn ra hàng năm và mọi thay đổi 
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đều phải chấp thuận của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. Trong khi các quy định, cam 
kết của chính quyền về việc đảm bảo quyền 
tự do tôn giáo thì thường chung chung.

Các tổ chức, cá nhân tôn giáo còn gặp 
nhiều khó khăn trong các thủ tục hành chính 
và các quyền thề nhân, pháp nhân liên quan 
đến sở hữu đất đai, tài sản, đăng ký hoạt 
động xã hội dù không dựa trên không gian 
và cấu trúc của họ<20).

- Một so nội dung chinh sách, pháp luật 
về tôn giáo chưa phù hợp với đời sống tôn 
giảo. Một số quy định trong chính sách, 
pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn hoặc 
khó thực hiện. Hiện chưa có quy định về 
việc phục hồi và hình thành cơ sở tín ngưỡng 
mới; cơ sở (điện, phủ) thờ Mầu tại tư gia; 
hiện tượng tôn giáo mới; truyền giáo, giảng 
đạo qua mạng; thời gian đăng ký sinh hoạt 
điểm nhóm tập trung; điều kiện người nước 
ngoài đãng ký sinh hoạt tập trung; thay đôi 
địa điếm, người đại diện.

- Một số từ ngữ giải thích trong Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo năm 2016 chưa cụ thê, rõ 
nghĩa, khó hiếu, khó thực hiện, như chức sắc, 
chức việc, tổ chức tôn giáo trực thuộc, địa 
điểm hợp pháp. Một số quy định chưa phù 
hợp với thực tế, như Điều 34 của Luật về 
đăng ký nhân sự, người được bổ nhiệm, suy 
cử làm chức việc quy định các tổ chức tôn 
giáo phải gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà 
nước có thấm quyền, không phù hợp với một 
số hội thánh Tin lành, cộng đồng tinh thần 
tôn giáo Baha’i (quy định của các tố chức 
này là bầu cử dựa trên nguyên tắc dân chủ, 
lấy phiếu tín nhiệm công khai, trực tiếp tại 
đại hội, không dự kiến trước nhân sự để bầu).

- Việc thực hiện chính sách, pháp luật về 
tín ngưỡng, tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn, 
vướng mắc. Một số quy định trong Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo năm 2016 khó thực hiện 
trong thực tế. Chẳng hạn, Điều 16 quy định, 
những người theo tôn giáo không thuộc tô 
chức tôn giáo hay tổ chức tôn giáo được cấp 
đăng ký hoạt động tôn giáo, phải có giáo lý,
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giáo luật, nhưng lại giao cho ủy ban nhân 
dân cấp xã tiếp nhận và thẩm định, trả lời hồ 
sơ đăng ký trong 20 ngày làm việc là bất hợp 
lý và không có tính khả thi.

- Việc áp dụng một sổ quy định của Luật 
Tín ngưỡng, tôn giảo năm 2016 và Nghị định 
số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của 
Chính phủ quy định chì tiết và biện pháp thi 
hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cỏ liên quan 
đến các văn bản luật chuyên ngành khác (đât 
đai, xây dựng, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, 
cư trú, xuất bản, di sản văn hóa), gặp khó 
khăn. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 
quy định các tổ chức tôn giáo được tham gia 
hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ 
xã hội, từ thiện nhân đạo theo quy định của 
pháp luật có liên quan. Trong khi các luật có 
liên quan (giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã 
hội) lại không đề cập đến tổ chức tôn giáo 
hay tổ chức tôn giáo trực thuộc, trong khi có 
tổ chức xã hội. Chẳng hạn, phần xã hội hóa 
của Luật Giáo dục năm 2019 quy định có cơ 
sở giáo dục dân lập, tư thục mà không có tổ 
chức tôn giáo nên rất khó áp dụng. Vậy, tổ 
chức tôn giáo thuộc loại nào?

- Bất cập trong Luật Tin ngưỡng, tôn giảo 
năm 2016 so với các luật khác là vấn đề đất 
đai, cơ sở thờ tự, xây dựng. Đó là vấn đề giao 
đất, nhưng không có quyền mua bán, chuyến 
nhượng, cầm cố, thế chấp, góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất, trong khi Luật xác định 
tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại. 
Phân định thế nào về các cơ sở có đa chức 
năng, vừa tâm linh, vừa kinh doanh, dịch vụ; 
vấn đề thuế tôn giáo ra sao? Luật Xây dựng 
năm 2014 không quy định cụ thể về tượng, 
tượng đài thuộc các công trình tôn giáo.

3. Một số kiến nghị
Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam rất đa 

dạng, phong phú và ngày càng có xu hướng 
phát triền mạnh mẽ. Quá trình hội nhập quốc 
tế của nước ta ngày càng sâu rộng, sự giao 
lưu về kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo, 
đời sổng tôn giáo đang nảy sinh nhiều vấn đề 
mới mẻ đòi hỏi phải có sự điều tiết bởi pháp
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luật về tôn giáo. Đe nâng cao nhận thức xã 
hội về chính sách tôn giáo và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về tôn giáo, cần chú ý một 
số kiến nghị sau:

Một là, tăng cường công tác tuyền truyền, 
phổ biến về pháp luật và tình hình tự do tôn 
giáo ở nước ta cho toàn dân và cộng đồng 
quốc tế hiểu rõ hơn. Tuyên truyền để cộng 
đồng quốc tế, chính quyền các cấp nắm rõ và 
hiểu đúng chính sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước ta về tôn giáo, góp phần thực hiện 
đúng chính sách, pháp luật về tôn giáo. Đa 
dạng hóa công tác truyền thông, kịp thời và 
nâng cao chất lượng của công tác phổ biến 
chính sách, pháp luật về tôn giáo, cần kiểm 
tra, giám sát và đưa hoạt động tôn giáo trên 
mạng xã hội, internet vào quản lý nhà nước.

Hai là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp luật về tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp với tình hình 
thực tế trong nước và điều ước quốc tế mà 
Việt Nam tham gia. Trước mắt, cần sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 
30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo, tiến tới bồ sung, chỉnh sửa Luật Tín 
ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Trong đó, chú 
ý đến chỉnh sửa các điều chưa phù hợp, bổ 
sung những hoạt động đã có, như bổ sung 
vấn đề phục hồi, hình thành tín ngưỡng 
mới, hiện tượng tôn giáo mới, địa điểm 
hợp pháp, phiếu lý lịch tư pháp; chỉnh sửa 
những điều không còn phù hợp.

Đối với các hiện tượng tôn giảo mới, 
trên tinh thần mọi tổ chức tôn giáo đều đặt 
dưới sự quản lý của nhà nước, cần rà soát 
lại, phân loại cụ thể. Đối với những hiện 
tượng tôn giáo đã có thời gian tồn tại lâu dài 
(20 năm - 30 năm), phạm vi hoạt động rộng 
ở nhiều tỉnh, thành, thật sự trở thành nhu cầu 
của quần chúng, hoạt động ổn định, không vi 
phạm Điều 5 của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 
năm 2016 có thề xem xét cho đăng ký hoạt 
động theo Điều 11 (hoạt động tín ngưỡng), 
hoặc khoản 2 Điều 16. Đối với các điểm 
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nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung cần giao 
cho cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp 
tỉnh cấp giấy đăng ký sinh hoạt.

Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật 
chuyên ngành có liên quan. Các quy định 
của pháp luật về giáo dục, y tế, bảo trợ xã 
hội, từ thiện nhân đạo cần bổ sung thêm “tố 
chức tôn giáo” bên cạnh các tổ chức khác; 
không nên gộp vì rất khó thực thi trong 
thực tế. Nên quy định các cơ sở giáo dục 
do các tổ chức tôn giáo thành lập vào loại 
“trường tư thục”, như sắc lệnh số 234/SL đã 
xác định. Cần phân loại cơ sở tôn giáo, cơ 
sở có liên quan đến tôn giáo, nhất là các cơ 
sở có liên quan đến doanh nghiệp xây dựng 
khu du lịch tâm linh, khu công nghiệp, sản 
xuất (có xây dựng cơ sở thờ tự). Trong đó, 
các cơ sở thờ tự, trụ sở của các tổ chức tôn 
giáo được giao đất có hạn mức, không thu 
tiền thuế, cần có quy hoạch đất tôn giáo, tín 
ngưỡng, nên đưa đất tôn giáo vào diện quy 
hoạch ở cấp huyện sẽ hợp lý hơn.

Ba là, quán triệt nâng cao nhận thức cho 
hệ thống chính trị về quan điểm, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước 
về tôn giáo; nghiêm túc chấp hành đúng chính 
sách, pháp luật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
Cần ổn định, củng cố tổ chức, bộ máy quản 
lý và đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo 
các cấp. Định kỳ tổng kết thực tiễn, nghiên 
cứu, bổ sung, phát triển lý luận của Đảng về 
tôn giáo ngày càng sâu sắc hơn, đáp ứng với 
yêu cầu của cách mạng trong tình hình mớiO

(1)C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, t.l, Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.548 - 549
<2) Điều 24 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “1. Mọi người 
có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo 
một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đắng trước pháp 
luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bào hộ quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do 
tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo để vi phạm pháp luật”
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(3) và (6) gan Lôn giáo Chính phủ, Luật Tín ngưỡng, tôn 
giáo và nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nxb Tôn 
giáo, Hà Nội, 2020, tr. 10-11 và 10-11
(4) và (7) Trung tâm Nghiên cứu quyền con người, 
Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, Văn kiện quốc tế về quyền con 
người, Hà Nội, 2000, tr.212 và 212
(5) (8)và(9) ỵy Cole Durham, JR. - Brett G. Scharffs, Luật 
pháp và tôn giáo tiếp cận so sánh quốc gia, quốc tế, 
Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014, tr. 141, tr.141- 
142 và tr.223
(l0) Có quốc gia yêu cầu thời gian hoạt động, như Bỉ 
(31 năm), Nga (15 năm); có quốc gia yêu cầu số lượng 
tín đồ, như Ba Lan (ít nhất 100 người); Latvia (15 
người); Nga (10 người từ 18 tuổi trở lên)
(1I) Trung Quốc chi công nhận 05 tôn giáo (Đạo giáo, 
Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Islam giáo (Hồi giáo); 
Indonesia chỉ thừa nhận 06 tôn giáo (Islam giáo, Phật 
giáo, Ản giáo, Tin lành, Công giáo, Khổng giáo); 
Nga chỉ thừa nhận 04 tôn giáo “truyền thống” (Chính 
Thống giáo, Islam giáo, Do Thái giáo, Phật giáo)...
<I2> Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội 
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ưong Đảng 
khóa XIII về tiếp tục đối mới, hoàn thiện thế chế, 
chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quán lý và 
sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trớ thành nước 
phát triển có thu nhập cao, Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb Chính trị quốc 
gia Hồ Chí Minh, 2022, tr.22
(13) và (15) gan yôn giáo Chính phủ, Thống kê tôn giáo 
Việt Nam tinh đến ngày 30/11/2021
(14) Nguyễn Thanh Xuân, Tôn giáo và chính tôn giáo 
ở Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà NỘỊ, 2020, tr.428-433 
(16) và (17) Nguyễn Phú Lợi, Sự chuyển biến của tôn giáo 
Việt Nam trong bổi cành toàn cáu hóa và cuộc cách 
mạng 4.0, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 
2022, tr 436-438 và tr.438-439.
(18) vá (20) Lê yan Lợi (Chủ biên), Giải quyết vấn đề dân 
tộc, tôn giảo ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Nxb 
Lý luận chính trị, Hà Nội, 2018, tr. 124-125 và 125 
<19) Theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và 
Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, 
tôn giáo, quy định các tổ chức tôn giáo phải có các 
đề nghị gửi cấp có thẩm quyền, như thay đôi địa 
điềm sinh hoạt tôn giáo tập trung, công nhận tổ chức 
tôn giáo, thay đối tên. trụ sở, thành lập tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo; chia tách, giải thể, hội 
nghị, đại hội; cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở đăng 
ký; việc sinh hoạt tôn giáo, phong phâm, bô nhiệm, 
đào tạo có yếu tố nước ngoài...
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